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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN T 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số : 65/2023/HSST 

Ngày : 29/5/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Trần Công Trung; 

     2/ Bà Nguyễn Thanh Thảo; 

Thư ký phiên tòa:  à    Th  Tư ng Vi  à Thư    T a án nh n   n qu n T, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Th   inh  à Kiểm sát vi n; 

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2023 t i Tr  s  T a án nh n   n qu n T, Thành 

phố Hồ Chí Minh   t    sơ th m v  án hình sự th     số 36/2023/TLST-HS ngày 17 

tháng 3 năm 2023 th o Quy t   nh  ưa v  án ra   t    số 74 2022 Q   ST-HS ngày 

10 tháng 5 năm 2023  ối với các    cáo: 

1. Họ và t n: NGUYỄN VĂN H; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1997; t i: An 

Giang; Quốc t ch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Cao  ài; Nơi  ăng    hộ  h u 

thư ng trú:  ư ng A, xã K, huyện A, tỉnh An Giang; Chỗ  :  ư ng  , phư ng T, qu n 

T, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình  ộ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp:  ao  ộng tự  o; 

Con ông Nguyễn Văn H ( ã ch t) và  à Nguyễn Th  H,  hông rõ năm sinh; Vợ: 

Nguyễn Th  Bích N, sinh năm 2001; Con: có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: 

Không; Nhân thân: Ngày 07 7 2021    Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh  h i tố về tội “Cố   g y thương tích”; B  cáo    t m giữ, t m giam từ 

ngày 24/11/2022; 

2. Họ và t n: LÊ MINH T1; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1984; t i: Long An; 

Quốc t ch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi  ăng    hộ  h u thư ng 

trú:  ư ng A, xã  , huyện H, tỉnh L; Chỗ  :  ư ng A, xã  , huyện H, tỉnh  ong An; 

Trình  ộ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Con ông    Văn   ( ã ch t) và  à 

Nguyễn Th  B, sinh năm 1933; Vợ: Hồ Th  Thanh C, sinh năm 1986; Con: 02 ngư i 

(nhỏ nhất sinh năm 2013,  ớn nhất sinh năm 2008); Tiền án, tiền sự: Không; B  can    

 ắt t m giam từ ngày 24/11/2022   n ngày 21 02 2023 thì    áp   ng  iện pháp cấm 

 i  hỏi nơi cư trú; 

(các    cáo có mặt t i phi n toà) 

- Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan: 

1  Ông  ào Văn D, sinh năm 1983; 
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  a chỉ:  ư ng N, phư ng T, Thành phố V, tỉnh Bà R a – Vũng Tàu; 

2  Bà Hồ Th  Thanh C, sinh năm 1986; 

  a chỉ:  ư ng A, xã  , huyện H, tỉnh  ong An; 

3/ Ông Lê Minh T2, sinh năm 1996; 

  a chỉ:  ư ng A, xã H, huyện H, tỉnh  ong An; 

4  Bà  oàn Th  Bích N, sinh năm 2001; 

  a chỉ:  ư ng L, phư ng T, qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh; 

(những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và D  i n t i phi n t a, nội  ung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 10 2021 Nguyễn Văn H  ược một  ối tượng t n  1 (chưa rõ  ai 

  ch) thu  nh n thuốc  á  i u giả  o  1 mua từ  ối tượng t n    Minh T1 và một số 

ngư i  hác (chưa rõ  ai   ch)  ể cất giấu t i ph ng trọ  ư ng  , phư ng T, qu n T do 

H thu    cùng với   n gái  à ch   oàn Th  Bích N. Sau  ó, H có nhiệm v   óng gói 

thuốc  á  i u giả vào các thùng hàng carton, ghi t n ngư i mua  èm số  iện tho i. Khi 

có  hách   n  ấy thì H giao thuốc  á  i u giả cho  hách hoặc H trực ti p  i giao cho 

 hách, việc  i n hệ với  hách và thanh toán tiền mua  án thuốc  á  i u giả  o  1 giao 

  ch trực ti p với  hách. H  ược  1 trả công từ 200.000  ồng   n 400.000  ồng mỗi 

ngày.  1 s    ng tài  hoản số 8678427 của ng n hàng ACB mang t n DO THANH D 

 ể chuyển  hoản trả tiền công cho H. Qúa trình mua bán thuốc  á  i u giả, H  i n   c 

với “ 1” qua Za o t n “.........”, số thu   ao 0792222***. 

Khoảng 02 gi  30 ngày 06/05/2022, H  ang chuyển 3000  ao thuốc  á  i u nhãn 

hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i 

Việt Nam; 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao; 490  ao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r  o i 20  i u  ao, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì 

ghi sản  uất t i Việt Nam từ ph ng trọ tr n   n    ô tô tải biển số 72C- 145.93  o  ào 

Văn D  iều khiển thì    cơ quan công an  iểm tra, phát hiện. Qua  hám   t t i ph ng 

trọ số 2 c n thu giữ 550  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o nước ngoài sản 

 uất,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng,  hông  án t m nh p  h u; 500  ao thuốc  á 

 i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản 

 uất t i Việt Nam; 50  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n C assic,  o i 20  i u  ao, có 

 án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam. Số  ượng thuốc  á tr n  à của 

 1 mua về  ể  án   i cho  hách. Tính   n ngày 06 05 2022, H thu  ợi  ược 

20.000.000  ồng từ việc giúp sức cho  1 mua  án thuốc  á  i u giả. 

Ngoài ra, trong quá trình giúp sức cho  1 mua  án thuốc  á  i u giả thì H còn 

mua   i thuốc  á  i u giả ( hông nhớ rõ số  ượng) của  1  ể  án cho  hách  i m   i 

 ược  hoảng 06  ần, tổng thu  ợi 1.500.000  ồng. 

Qua  àm việc,  ào Văn D  hai nh n  à nh n vi n  ái    của Công ty TNHH v n 

chuyển H ( ư ng  , Phư ng C, thành phố V, tỉnh Bà R a Vũng Tàu)  o anh    Văn H 

 àm chủ và  ược Công ty giao    ô tô tải  iển số 72C-14593  ể  àm việc. Ngày 

06/5/2022, D  ược một  ối tượng t n   (chưa rõ  ai   ch)  ùng số  iện tho i 

0908808*** gọi cho D thu    n   a chỉ  ư, phư ng T y Th nh, qu n T  ể nh n các 
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thùng hàng  à  ánh  ẹo, thuốc thú y, sau  ó v n chuyển hàng về thành phố Bà R a, 

tỉnh Bà R a-Vũng Tàu thì có ngư i   n  ấy hàng và trả tiền công cho D. Qúa trình 

nh n hàng, D  hông  iểm tra   n trong n n  hông  i t   n trong chứa tài sản gì. Khi 

Công an  iểm tra thì D mới  i t hàng hóa   n trong  à thuốc  á  i u giả. 

Trong quá trình  iểm tra thì Cơ quan Công an c n phát hiện 01 chi c    ô tô hiệu 

Hon a Civic mang  iển  iểm soát 62A-22716 do Lê Minh T1  iều  hiển   n   u 

trước  ãy nhà trọ   n trong ch  2000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 

20  i u  ao, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 1000  ao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20  i u  ao, có  án t m thuốc  á,  ao  ì ghi sản 

 uất t i Việt Nam. 

Qua  àm việc, Lê Minh T1  hai nh n: Buôn  án thuốc  á  i u giả từ ngày 

15/04/2022. T1  i n   c với  ối tượng t n  2 (chưa rõ  ai   ch) qua số  iện tho i 

0797957***  ể mua thuốc  á  i u giả m o nhãn hiệu mang về  án   i cho  ối tượng 

t n “ 1” và một số  ối tượng  hác (chưa rõ  ai   ch).  2  ùng số tài  hoản 

070122943230 ngân hàng Saccombank mang tên Hồ Th  Thanh C  ể thanh toán tiền 

mua  án thuốc  á  i u giả. T1 chủ y u  uôn  án thuốc  á  i u giả các nhãn hiệu 

Saigon Sliver, Craven Demi, Craven Classic. Ngày 06/05/2022, T1 mượn    ô tô  iển 

 iểm soát 62A-22716 của anh Lê Minh T2  ể v n chuyển 2000  ao thuốc  á  i u nhãn 

hiệu Saigon Si v r và 1000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go     n căn ph ng trọ số 

02 t i  ãy trọ  ư ng  , phư ng T, qu n T  ể  án cho  1 thì    cơ quan Công an  iểm 

tra phát hiện thu giữ. Việc T1 trao  ổi mua  án thuốc  á  i u giả m o nhãn hiệu với 

 1 thông qua Za o t n “.........” và số thu   ao 0971245***. T1  ã  án thuốc  á  i u 

giả cho  1  ược  hoảng 06  ần, trong  ó trực ti p giao cho H  hoảng 03  ần t i  nhà 

trọ  ư ng  , phư ng T, qu n T, những  ần c n   i  o  hông có ngư i   nhà n n T1 

gọi cho  1 chỉ nơi cất chìa  hóa  ể T1 tự chuyển thuốc vào nhà trọ. Ngoài ra, T1 còn 

 án thuốc  á  i u cho các  ối tượng có tài  hoản za o t n “Q”, “V” ( hông rõ số  iện 

tho i) và Nguyễn Tuấn A. Tính   n ngày 06/5/2022 T1  ã thu  ợi số tiền 27.000.000 

 ồng. 

T i Cơ quan  iều tra, Nguyễn Văn H và Lê Minh T1  ã thừa nh n toàn  ộ hành 

vi ph m tội như tr n. 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3774 K -KTHS ngày 22 7 2022 của Ph n viện 

 hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: Nhãn mác  ao  ì và t m tr n 5490 bao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r ( ã n u   m c II.1) so với nhãn mác  ao  ì và 

t m tr n 10  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r mẫu so sánh  à  hông cùng  ản 

in. (Bút   c 563) 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3774 1 K -KTHS ngày 15 8 2022 của Ph n 

viện  hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: Mẫu thuốc  á  ựng trong 5490  ao 

thuốc  á nhãn hiệu Saigon Si v r (   hiệu Mg  1, Mg  2, Mg  3) của mẫu giám   nh 

có thành phần hóa học  hác với mẫu thuốc  á nhãn hiệu Saigon Si v r (   hiệu Mss) 

của mẫu so sánh  o Công ty TNHH MTV Thuốc  á S cung cấp. (Bút   c 564) 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3827 K -KTHS ngày 25 7 2022 của Ph n viện 

 hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: Nhãn mác  ao  ì và t m tr n 1000 bao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go   ( ã n u   m c II.1) so với nhãn mác  ao  ì và t m 

tr n 10  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go   mẫu so sánh  à  hông cùng  ản in. (Bút 

  c 565) 
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Th o  ản K t  u n giám   nh số 3827 1 K -KTHS ngày 16 8 2022 của Ph n 

viện  hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: Mẫu thuốc  á  ựng trong 1000  ao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go    ều có thành phần hóa học  hác với mẫu thuốc  á 

nhãn hiệu 555 Go   của mẫu so sánh  o Công ty TNHH D ch v    i  iện s  hữu 

Công nghiệp C cung cấp. (Bút   c 566) 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3828 K -KTHS ngày 18 8 2022 của Ph n viện 

 hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: T m, nhãn hiệu thuốc  á tr n 990  ao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi mẫu v t cần giám   nh n u t i m c II.1 so với 

tem, nhãn hiệu thuốc  á tr n 10 mẫu v t so sánh n u t i m c II.2  à  hông cùng  ản in. 

(Bút   c 567) 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3828-1/KL-KTHS ngày 16 8 2022 của Ph n 

viện  hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: Mẫu thuốc  á  ựng trong 990  ao 

thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi  ều có thành phần hóa học  hác với mẫu thuốc 

 á nhãn hiệu Crav n D mi  o Công ty TNHH D ch v    i  iện s  hữu Công nghiệp C 

cung cấp. (Bút   c 568) 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3829 K -KTHS ngày 15 8 2022 của Ph n viện 

khoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: 50  ao thuốc  á cần giám   nh    hiệu từ 

A1   n A50 so với 10  ao thuốc  á mẫu so sánh    hiệu từ M1   n M10  à  hông 

cùng  ản in. 50 t m thuốc  á cần giám   nh    hiệu từ A51   n A100 so với 10 t m 

thuốc  á mẫu so sánh    hiệu từ M11   n M20  à  hông cùng  ản in. (Bút   c 569) 

Th o  ản K t  u n giám   nh số 3829 1 K -KTHS ngày 15 8 2022 của Ph n 

viện  hoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh: Các  i u thuốc  á  ựng trong 50 

 ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n C assic của mẫu giám   nh có thành phần hóa học 

 hác với các  i u thuốc  á của mẫu so sánh  o Công ty TNHH D ch v    i  iện s  

hữu Công nghiệp C cung cấp. (Bút   c 570) 

Th o công văn số 161 CVT -2022-HHT VN ngày 01 12 2022 của Hiệp hội 

thuốc  á Việt Nam  ác   nh: 01 mẫu c y thuốc  á  i u có nhãn hiệu 555 Go  ,  o cơ 

quan cung cấp  à thuốc  á  i u nh p   u. (Bút   c 623) 

Th o   t  u n   nh giá tài sản số 1776 K -H  GTS-TTHS ngày 20/10/2022 

của Hội  ồng   nh giá tài sản trong tố t ng hình sự Ủy  an qu n T th i  iểm   nh giá 

ngày 06 5 2022   t  u n: 

+ 3000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 30.525.000  ồng; 

+ 500  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 5.725.000  ồng; 

+ 50  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n A C assic,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 997.500  ồng; 

+ 2000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 20.350.000  ồng; 

+ 1000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, 

có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 29.900.000  ồng. 

+ 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 5.610.000  ồng; 
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+ 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam tr  giá 4.985.750  ồng; 

Tổng tr  giá 98.093.750  ồng. (Bút   c 571) 

 ác minh thu   ao số  iện tho i 0908808***  o ch  Trương Th  Mai   thư ng 

trú xã T, huyện H, tỉnh Bình Thu n  ứng t n chủ thu   ao. Qua  àm việc ch   ình cho 

 i t  hông s    ng thu   ao số này và cũng  hông  i t ai s    ng, ch   hông  i t 

Nguyễn Văn H,  ào Văn D và cũng  hông mua  án thuốc  á  i u giả m o nhãn hiệu.  

 ác minh thu   ao số  iện tho i 0797957***  o ch  Nguyễn Th  Thảo N thư ng 

trú  ư ng A, xã T, huyện T, tỉnh  ong An  ứng t n chủ thu   ao, hiện thu   ao này  ã 

   hủy  o quá th i h n s    ng. Qua  àm việc ch  N cho  i t  hông  ăng    s    ng 

thu   ao số  iện tho i này và cũng  hông s    ng thu   ao này, ch   hông có mối 

quan hệ và  hông  i t    Minh T1 và cũng  hông mua  án thuốc  á  i u giả.  

 ác minh thu   ao số  iện tho i 0792222*** và tài  hoản số 8678427 của ng n 

hàng ACB  o  ỗ Thành   thư ng trú  ã T, huyện T, tỉnh T y Ninh  ứng t n chủ thu  

 ao và chủ tài  hoản. Qua  ác minh, hiện    hông có     a phương,  hông rõ  i   u, 

làm gì. 

Xác minh tài  hoản số 070122943230 ng n hàng Saccom an   o ch  Hồ Th  

Thanh C thư ng trú  ư ng A, xã  , huyện H, tỉnh  ong An  ứng t n chủ tài  hoản. 

Qua  àm việc ch  C cho  i t ch   àm công nh n n n  ã  ăng    tài  hoản này  ể Công 

ty chuyển tiền  ương nhưng sau  ó ch  nghỉ  àm công nh n n n  ã cho chồng ch   à    

Minh T1 mượn tài  hoản  ể nh n tiền công ch y    thu . Việc T1 mua  án thuốc  á 

 i u giả và s    ng tài  hoản này  ể giao   ch mua  án thì ch  C  hông  i t. 

* Vật chứng thu giữ: 

- Thu giữ của Nguyễn Văn H: 

+ 550  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20  i u  ao,  o nước ngoài sản 

xuất, chưa qua s    ng,  hông  án t m nh p  h u; 

+ 500  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

+ 50  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n C assic,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

+ 3000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

Tất cả thuốc  á  i u giả và thuốc  á  i u nh p   u  o H buôn bán. 

+ 01  iện tho i  i  ộng hiệu Samsung, số Im i 1: 350538285307950, số Im i 2: 

359923675307953, H s    ng  ể  i n   c cá nh n; 

- Thu giữ của Lê Minh T1: 

+ 2000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

+ 1000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam. 

Tất cả  à thuốc  á  i u giả  o T1 buôn bán. 
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+ 01  iện tho i  i  ộng hiệu OPPO, số Im i 1: 863851048145876, số Im i 2: 

863851048145868,  à  iện tho i T1  ùng  ể  i n   c  uôn  án thuốc  á  i u giả; 

+ 01  iện tho i  i  ộng hiệu No ia, số Im i 1: 351858831134958, số Im i 2: 

351858831134957,  à  iện tho i T1  ùng  ể  i n   c  uôn  án thuốc  á  i u giả; 

+ 01    ô tô hiệu Hon a Civic màu  ám   c  iển số: 62A-22716, số máy: 

R18A12951077, số  hung: RLHFD16227Y101081, là xe ô tô T1  ùng  ể  uôn  án 

thuốc  á  i u giả. Qua  àm việc T1  hai nh n mượn    ô tô tr n của Lê Minh T2 

(thư ng trú: Ấp Bình Th nh 2,  ã T1 Mỹ, huyện Ch u Thành, tỉnh  ong An)  ể ch y 

  ch v . 

Qua xác minh xe ô tô trên do Lê Minh T2  ứng t n chủ s  hữu. T2 cho  i t việc 

T1 s    ng    ô tô tr n  ể  uôn  án thuốc  á  i u giả thì T2 không  i t n n Cơ quan 

 iều tra  ã trả   i cho    Minh T2 và T2  hông có y u cầu gì  hác. 

- Thu giữ của Đào Văn D: 

+ 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

+ 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

Tất cả  à thuốc  á  i u giả  o D nh n từ Nguyễn Văn H th o y u cầu của  ối 

tượng t n L. 

+ 01  iện tho i  i  ộng hiệu Samsung, số Im i 1: 357648106583235, số Im i 2: 

357649106583233,  à  iện tho i D  ùng  ể v n chuyển,  i n   c hằng ngày. Cơ quan 

 iều tra  ã chuyển  iện tho i   n Công an qu n T  ể   p hồ sơ    ph t vi ph m hành 

chính  ối với D.  

+ 01    ô tô tải hiệu KIA Thaco màu trắng,  iển số: 72C-14593, số máy: 

J004086D4CB, số  hung: RNHA05KHBKC097881, là xe ô tô D  ùng  ể ch  thu  

thuốc  á  i u giả. Qua  àm việc D khai xe ô tô trên do Công ty TNHH V n chuyển 

HPD giao cho D  ể giao hàng. 

Qua xác minh xe ô tô trên do Công ty V n chuyển H,   a chỉ tr  s :  ư ng T, 

phư ng C, thành phố V, tỉnh Bà R a - Vũng Tàu  ứng t n chủ s  hữu. Qua  àm việc 

với anh Nguyễn T  à quản    chi nhánh Công ty TNHH V n chuyển H t i thành phố 

Hồ Chí Minh cho  i t việc D s    ng    ô tô tr n  ể v n chuyển thuốc  á  i u giả thì 

anh T  hông  i t n n Cơ quan  iều tra  ã trả   i cho anh Nguyễn T và anh T không có 

y u cầu gì  hác. 

Các v t chứng tr n hiện  ang nh p  ho th o phi u nh p  ho v t chứng số 

135/PNK ngày 27/10/2022 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an qu n T. 

T i  ản cáo tr ng số: 45/CT-VKSQ.TP ngày 16 tháng 3 năm 2023, Viện  iểm sát 

nh n   n qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh  ã truy tố các    cáo Nguyễn Văn H và Lê 

Minh T1 về tội “Buôn  án hàng giả” th o quy   nh t i  iểm a Khoản 1  iều 192 Bộ 

 u t Hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017). 

T i phi n T a: Sau  hi   t thúc phần thủ t c   t hỏi,   i  iện viện  iểm sát nh n 

  n qu n T giữ quyền công tố và  iểm sát   t    t i phi n t a, phát  iểu    i n giữ 

nguyên quan  iểm như nội  ung  ản cáo tr ng  ã truy tố,  ồng th i  ề ngh  Hội  ồng 

  t   : 
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- Áp   ng  iểm a Khoản 1  iều 192;  iều 38;  iểm s Khoản 1  iều 51 Bộ  u t 

Hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017)    ph t    cáo Nguyễn Văn H mức án 

từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng   n 02 (hai) năm tù; 

- Áp   ng  iểm a Khoản 1  iều 192;  iểm s Khoản 1, Khoản 2  iều 51;  iều 65 

Bộ  u t Hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017)    ph t    cáo    Minh T1 

mức án từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng   n 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hư ng án tr o, th i gian th  thách từ 03 ( a) năm   n 05 (năm) năm. Ngoài ra,   i 

 iện Viện  iểm sát c n  ề ngh        phần trách nhiệm   n sự và v t chứng theo quy 

  nh pháp  u t. 

Các    cáo nói   i sau cùng:    cáo rất hối h n về việc  àm của mình, mong Hội 

 ồng   t      m   t cho các    cáo  ược hư ng mức án nhẹ nhất  ể    cáo có cơ hội 

s a sai,  àm   i cuộc   i; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ s  nội  ung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án  ã  ược tranh 

t ng t i phi n t a, Hội  ồng   t    nh n   nh như sau: 

[1] Trong quá trình  iều tra, truy tố,   t    v  án.  iều tra viên, Kiểm sát viên, 

 hi thực hiện hành vi cũng như  an hành các Quy t   nh tố t ng  ã thực hiện  úng về 

th m quyền, trình tự, thủ t c quy   nh t i Bộ lu t tố t ng hình sự. Quá trình  iều tra và 

t i phiên tòa, b  cáo và những ngư i tham gia tố t ng  hác, không ngư i nào có ý ki n 

hoặc khi u n i về hành vi, quy t   nh của Cơ quan ti n hành tố t ng, ngư i ti n hành 

tố t ng. Do  ó, hành vi, quy t   nh của Cơ quan ti n hành tố t ng, ngư i ti n hành tố 

t ng trong v  án này  ã thực hiện là hợp pháp. 

[2] T i phi n t a sơ th m, các    cáo Nguyễn Văn H, Lê Minh T1 thừa nh n toàn 

 ộ hành vi ph m tội của mình như nội  ung Cáo tr ng  ã truy tố.   t   i  hai nh n tội 

của    cáo t i phi n t a sơ th m phù hợp với   i  hai của ngư i    h i, phù hợp với   i 

 hai của ngư i  àm chứng và phù hợp với các tài  iệu chứng cứ  hác  ược thu th p có 

trong hồ sơ v  án n n  ã có  ủ cơ s   ể  ác   nh: Khoảng 02 gi  30 phút ngày 

06 5 2022, Nguyễn Văn H  ã có hành vi  uôn  án 5490  ao thuốc  á  i u giả nhãn 

hiệu Saigon Si v r, 990  ao thuốc  á  i u giả nhãn hiệu Crav n D mi, 50  ao thuốc  á 

 i u giả nhãn hiệu Crav n C assic; 1000  ao thuốc  á  i u giả nhãn hiệu 555 Go   với 

tổng tr  giá 98.093.750  ồng, thu  ợi  ất chính số tiền 21.500.000  ồng;    Minh T1 

có hành vi buôn bán 2000 bao thuốc  á  i u giả nhãn hiệu Saigon Silver, 1000 bao 

thuốc  á  i u giả nhãn hiệu 555 Go   với tổng tr  giá 50.250.000  ồng, thu  ợi  ất 

chính số tiền 27.000.000  ồng t i ph ng trọ  ư ng S, phư ng S, qu n T thì     ắt giữ 

cùng tang v t. Hành vi của các    cáo Nguyễn Văn H, Lê Minh T1  ã ph m vào tội: 

“Buôn  án hàng giả” th o quy   nh t i  iểm a Khoản 1  iều 192 Bộ  u t Hình sự năm 

2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. Do  ó, Cáo tr ng của Viện  iểm sát nh n   n qu n 

T, Thành phố Hồ Chí Minh  ã truy tố    cáo  à có cơ s ,  úng pháp  u t. 

Hành vi ph m tội của    cáo  à nguy hiểm cho  ã hội, nó vừa trực ti p   m ph m 

  n quyền s  hữu, sản  uất các mặt hàng của các  oanh nghiệp  ược Nhà nước và 

pháp  u t  ảo hộ,  ồng th i g y nguy h i   n sức  hỏ  ngư i ti u  ùng t i   a phương. 

B  cáo  ã thành ni n,  ủ  hả năng nh n thức  ược hành vi buôn  án hàng giả là    

pháp  u t ngăn cấm và    trừng tr  nhưng  o  ộng cơ tham  am, muốn có  ợi nhu n cao 

nên    cáo  ã cố tình thực hiện tội ph m  ất chấp sự trừng tr  của pháp  u t. Do  ó Hội 

 ồng   t      t thấy cần thi t có một hình ph t tương  ứng với tính chất, mức  ộ và 
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hành vi của    cáo nhằm m c  ích giáo   c, cải t o    cáo  ồng th i có tác   ng răn 

  , ph ng ngừa chung. 

 ối với hành vi tàng trữ 550  ao thuốc  á  i u nh p   u nhãn hiệu 555 Go   của 

   cáo Nguyễn Văn H. Do số  ượng  ưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự n n chưa 

 ủ cơ s   ể       về tội “Buôn  án hàng cấm” hoặc tội “Tàng trữ hàng cấm”; 

 ối với  ào Văn D có hành vi v n chuyển 980  ao thuốc  á  i u giả  nhãn hiệu 

Craven Demi, Saigon Silver với tổng tr  giá 10.596.250  ồng. Tuy nhi n, D  hông  i t 

 ối tượng   và Nguyễn Văn H  uôn  án thuốc  á  i u giả,  hông  i t hàng hóa v n 

chuyển cho    à thuốc  á  i u giả  ồng th i số  ượng thuốc  á giả  o D v n chuyển 

 ưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự n n chưa  ủ cơ s   ể       D về tội “Buôn  án 

hàng giả”. Hành vi của D vi ph m quy   nh t i  hoản 3  iều 12 Ngh    nh 

99 2013 N -CP ngày 29/8/2013 quy   nh    ph t vi ph m hành chính trong  ĩnh vực 

s  hữu công nghiệp ( ã  ược s a  ổi  ổ sung t i  iều 1 Ngh    nh 126 2021 N -CP 

ngày 30 12 2021) n n Cơ quan  iều tra  ã chuyển hồ sơ cho Công an qu n T  ể   p hồ 

sơ    ph t vi ph m hành chính  ối với  ào Văn D th o quy   nh pháp  u t. 

 ối với  ối tượng t n  1 qua  ác minh số  iện tho i và số tài  hoản ng n hàng 

 1 s    ng  o  ỗ Thành    ứng t n, tuy nhi n    ã  ỏ  i  hỏi   a phương n n chưa 

 àm việc  ược, cơ quan  iều tra  ã ra thông  áo truy tìm  ối với  ỗ Thành  . Ri ng 

 ối tượng t n  2,    o  hông  i t rõ nh n th n,  ai   ch n n chưa  àm việc  ược. Hiện 

Cơ quan  iều tra  ã tách nguồn tin về tội ph m “Buôn  án hàng giả”  ối với hành vi 

của  ỗ Thành  ,  2,    ể ti p t c  ác minh,  hi nào  àm việc  ược sẽ       sau. 

 ối với ch   oàn Th  Bích N   cùng ph ng trọ với Nguyễn Văn H, ch  N chỉ  i t 

H  uôn  án thuốc  á  i u,  hông  i t số thuốc  á  i u này  à giả  o H không nói cho 

ch  N  i t và ch  cũng  hông tham gia ph  giúp H  óng gói,  uôn  án thuốc  á  i u 

giả n n  hông có cơ s   ể      . 

 ối với anh    Minh T2 cho Lê Minh T1 mượn     ể  i công việc,  hông  i t 

T1 s    ng     ể  uôn  án thuốc  á  i u giả n n  hông có cơ s   ể      .  

 ối với ch  Hồ Th  Thanh C cho Lê Minh T1 mượn số tài  hoản,  hông  i t T1 

s    ng tài  hoản này  ể giao   ch mua  án thuốc  á  i u giả n n  hông  ủ cơ s   ể 

     . 

 ối với ch  Trương Th  Mai    hông s    ng thu   ao số 0908808***, ch  

Nguyễn Th  Thảo N  hông s    ng thu   ao số 0797957*** và cũng  hông tham gia 

mua  án thuốc  á  i u nh p   u n n  hông có cơ s   ể      . 

 ối với Nguyễn Tuấn A  hi mua thuốc  á  i u của T1  hông  i t  à giả, Cơ quan 

 iều tra cũng  hông  ác   nh  ược số  ượng, chủng  o i, tr  giá của số thuốc  á  i u 

Tuấn A  ã mua của T1 n n  hông có cơ s   ể      . 

 ối với các tài  hoản za o t n “Q”, “V” mua thuốc  á  i u của T1, do không xác 

  nh  ược số  iện tho i n n  hông có cơ s   ể  ác minh chủ các tài  hoản tr n. 

[3] Về các tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình ti t tăng nặng: Không có; 

- Tình ti t giảm nhẹ: Trong quá trình  iều tra và t i phi n t a, các    cáo  ã thành 

 h n  hai  áo, ăn năn hối cải. Hội  ồng   t      t thấy   y  à các tình ti t giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự  ược quy   nh t i  iểm s Khoản 1  iều 51 Bộ  u t Hình sự năm 

2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017) cần áp   ng  ể giảm nhẹ một phần hình ph t cho    
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cáo. Ngoài ra, Hội  ồng   t      t thấy    cáo Lê Minh T1 có nh n th n tốt, ph m tội 

 ần  ầu, hiện  à  ao  ộng chính của gia  ình, có nơi cư trú rõ ràng, quá trình  iều tra  ã 

chủ  ộng nộp   i số tiền thu  ợi  ất chính   y  à các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự  ược quy   nh t i Khoản 2  iều 51 Bộ  u t hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ 

sung năm 2017) n n nghĩ  hông cần thi t cách  y    cáo ra  hỏi  ã hội mà cần áp   ng 

 iều 65 Bộ  u t hình sự cho    cáo T1  ược hư ng án tr o có ấn   nh th i gian th  

thách cũng  ủ sức răn   , giáo   c    cáo  hông ti p t c ph m tội, t o  iều  iện  ể    

cáo có cơ hội s a sai,  àm   i cuộc   i  ồng th i cũng thể hiện chính sách nh n   o 

của Nhà nước  ối với ngư i ph m tội.  ối với    cáo H, ngoài  ần ph m tội này,    cáo 

ti p t c thực hiện hành vi ph m tội  hác hiện  ang     iều tra,   t    trong một v  án 

 hác, thể hiện   thức coi thư ng pháp  u t  o  ó   y cũng  à  iểm cần  ưu    hi Hội 

 ồng   t    quy t   nh hình ph t; 

[4] Về trách nhiệm   n sự:  

Quá trình  iều tra,    cáo H  hai nh n thu  ợi  ất chính từ việc ph m tội số tiền 

20.000.000  ồng. Hội  ồng   t      t thấy cần  uộc    cáo H nộp   i số tiền tr n  ể 

sung quỹ Nhà nước; 

Qua quá trình  iều tra,    cáo T1  hai nh n thu  ợi  ất chính từ việc ph m tội số 

tiền 27.000.000  ồng. Hội  ồng   t      t thấy cần  uộc    cáo T1 nộp   i số tiền tr n 

 ể sung quỹ Nhà nước, cấn trừ vào số tiền    cáo  ã t m nộp n n    cáo  ã nộp  ủ; 

[5] Về xử lý vật chứng: 

 ối với số thuốc  á giả gồm: 550  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20 

 i u  ao,  o nước ngoài sản  uất, chưa qua s    ng,  hông  án t m nh p  h u; 500 

 ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án 

t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 50  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 

Crav n C assic,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì 

ghi sản  uất t i Việt Nam; 3000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20 

 i u  ao chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

2000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, 

có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 1000  ao thuốc  á  i u 

nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao 

 ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20 

 i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt 

Nam; 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam. Hội  ồng   t      t 

thấy   y  à số thuốc  á  hông rõ nguồn gốc,  uất  ứ n n quy t   nh t ch thu ti u hủy; 

 ối với 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu OPPO, số Im i 1: 863851048145876, 

số Im i 2: 863851048145868, 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu No ia, số Im i 1: 

351858831134958, số Im i 2: 351858831134957 thu giữ của    cáo Lê Minh T1. Hội 

 ồng   t      t thấy   y  à  iện tho i    cáo T1 s    ng  ể  i n hệ trong việc buôn 

 án hàng giả n n t ch thu sung quỹ Nhà nước; 

 ối với 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu Samsung, số Im i 1: 350538285307950, 

số Im i 2: 359923675307953 thu giữ của    cáo Nguyễn Văn H. Hội  ồng   t      t 

thấy   y  à tài sản cá nh n của    cáo H s    ng  ể  i n   c cá nh n, không liên quan 

  n hành vi ph m tội n n trả   i cho    cáo; 
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 ối với 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu Samsung, số Im i 1: 

357648106583235, số Im i 2: 357649106583233,  à  iện tho i D  ùng  ể v n chuyển, 

li n   c hằng ngày. Cơ quan  iều tra  ã chuyển  iện tho i   n Công an qu n T  ể   p 

hồ sơ    ph t vi ph m hành chính  ối với D n n Hội  ồng   t     hông   m   t; 

 ối với 01 (một)    ô tô hiệu Hon a Civic màu  ám   c  iển số: 62A-22716, số 

máy: R18A12951077, số  hung: RLHFD16227Y101081 là xe ô tô T1  ùng  ể  uôn 

 án thuốc  á  i u giả. Qua  àm việc T1  hai nh n mượn    ô tô tr n của Lê Minh T2 

(thư ng trú:  ư ng A, xã T, huyện C, tỉnh  ong An)  ể ch y   ch v . Qua xác minh 

xe ô tô trên do Lê Minh T2  ứng t n chủ s  hữu. T2 cho  i t việc T1 s    ng    ô tô 

tr n  ể  uôn  án thuốc  á  i u giả thì T2  hông  i t n n Cơ quan  iều tra  ã trả   i cho 

Lê Minh T2 và T2  hông có y u cầu gì  hác n n Hội  ồng   t     hông   m   t; 

 ối với 01 (một)    ô tô tải hiệu KIA Thaco màu trắng,  iển số: 72C-14593, số 

máy: J004086D4CB, số  hung: RNHA05KHBKC097881, là xe ô tô D  ùng  ể ch  

thu  thuốc  á  i u giả. Qua  àm việc D khai xe ô tô trên do Công ty TNHH V n 

chuyển H giao cho D  ể giao hàng. Qua xác minh xe ô tô trên do Công ty V n chuyển 

H,   a chỉ tr  s :  ư ng T, phư ng C, thành phố V, tỉnh Bà R a - Vũng Tàu  ứng t n 

chủ s  hữu. Qua  àm việc với anh Nguyễn T  à quản    chi nhánh Công ty TNHH V n 

chuyển H t i Thành phố Hồ Chí Minh cho  i t việc D s    ng    ô tô tr n  ể v n 

chuyển thuốc  á  i u giả thì anh T  hông  i t n n Cơ quan  iều tra  ã trả   i cho anh 

Nguyễn T và anh T  hông có y u cầu gì  hác n n Hội  ồng   t     hông   m   t; 

Các v t chứng tr n hiện  ang nh p  ho th o phi u nh p  ho v t chứng số 

135/PNK ngày 27/10/2022 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an qu n T, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

[6] Về án phí: Mỗi b  cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn)  ồng án phí hình sự 

sơ th m; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuy n  ố các    cáo Nguyễn Văn H, Lê Minh T1 ph m tội “Buôn  án hàng giả” 

* Áp   ng  iểm a Khoản 1  iều 192;  iều 38;  iểm s Khoản 1  iều 51 Bộ  u t 

Hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017); 

   ph t    cáo: 

Nguyễn Văn H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; 

Th i h n tù tính từ ngày 24 11 2022; 

* Áp   ng  iểm a Khoản 1  iều 192;  iểm s Khoản 1, Khoản 2  iều 51,  iều 

65 Bộ  u t Hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017); 

   ph t    cáo: 

Lê Minh T1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hư ng án tr o. Th i gian 

th  thách  à 03 ( a) năm tính từ ngày tuy n án sơ th m 29 5 2023; 

Giao    cáo cho Ủy  an nh n   n xã  , huyện H, tỉnh  ong An  ể giám sát, giáo 

  c trong th i gian th  thách. 

Trư ng hợp    cáo thay  ổi nơi cư trú thì thực hiện th o  u t thi hành án hình sự; 
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Trong th i gian th  thách, n u ngư i  ược hư ng án tr o cố   vi ph m nghĩa v  

th o quy   nh của  u t Thi hành án hình sự 02  ần tr    n thì T a án có thể quy t   nh 

 uộc ngư i  ó phải chấp hành hình ph t tù của  ản án  ã cho hư ng án tr o. Trư ng 

hợp thực hiện hành vi ph m tội mới thì T a án  uộc ngư i  ó phải chấp hành hình 

ph t của  ản án trước và tổng hợp với hình ph t của  ản án mới th o quy   nh t i  iều 

56 của Bộ  u t hình sự năm 2015 ( ã s a  ổi,  ổ sung năm 2017). 

* Áp   ng  iều 48 Bộ  u t hình sự năm 2015 (s a  ổi,  ổ sung năm 2017);  iều 

106; Khoản 2  iều 136,  iều 331,  iều 333 của Bộ  u t Tố t ng hình sự năm 2015; 

 iểm a Khoản 1  iều 23 của Ngh  quy t số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 

của Ủy  an Thư ng v  Quốc hội Quy   nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    

và s    ng án phí và  ệ phí T a án; 

T ch thu ti u hủy: 550  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 20  i u  ao,  o 

nước ngoài sản  uất, chưa qua s    ng,  hông  án t m nh p  h u; 500  ao thuốc  á 

 i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, 

trên bao bì ghi sản  uất t i Việt Nam; 50  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n C assic, 

 o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i 

Việt Nam; 3000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao chưa qua 

s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 2000  ao thuốc  á 

 i u nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, 

tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 1000  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu 555 Go  ,  o i 

20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt 

Nam; 490  ao thuốc  á  i u nhãn hiệu Crav n D mi,  o i 20  i u  ao, chưa qua s  

  ng, có  án t m thuốc  á, tr n  ao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 490  ao thuốc  á  i u 

nhãn hiệu Saigon Si v r,  o i 20  i u  ao, chưa qua s    ng, có  án t m thuốc  á, tr n 

bao  ì ghi sản  uất t i Việt Nam; 

T ch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu OPPO, số Im i 1: 

863851048145876, số Im i 2: 863851048145868, 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu 

No ia, số Im i 1: 351858831134958, số Im i 2: 351858831134957 

Trả   i cho    cáo Nguyễn Văn H 01 (một)  iện tho i  i  ộng hiệu Samsung, số 

Im i 1: 350538285307950, số Im i 2: 359923675307953; 

(Các v t chứng tr n hiện  ang nh p  ho th o phi u nh p  ho v t chứng số:    

11/PNK ngày 30/12 2022 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an qu n T, Thành phố 

Hồ Chí Minh); 

Buộc    cáo Nguyễn Văn H nộp   i số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu)  ồng  ể 

sung vào Ng n sách Nhà nước; 

Buộc    cáo Lê Minh T1 nộp   i số tiền 27.000.000 (hai mươi  ảy triệu)  ồng  ể 

sung vào Ng n sách Nhà nước, cấn trừ vào số tiền    cáo  ã t m nộp th o Bi n  ai thu 

tiền của Chi c c thi hành án   n sự qu n T, Thành phố Hồ Chí Minh (   cáo  ã nộp  ủ); 

Mỗi    cáo phải nộp 200.000  ồng án phí hình sự sơ th m; 

Trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuy n án các    cáo có quyền  háng cáo; ngư i có 

quyền  ợi và nghĩa v   i n quan vắng mặt  ược quyền  háng cáo   n T a án nh n   n 

Thành phố Hồ Chí Minh trong h n 15 ngày tính từ ngày nh n  ược  ản sao  ản án 

hoặc ngày T a án tống   t, ni m y t  ản án hợp  ệ th o quy   nh của pháp  u t; 

(Hội  ồng   t     ã giải thích ch    nh án tr o cho    cáo) 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- B  cáo; 

- Ngư i có quyền  ợi và nghĩa v   i n quan 

- Công an qu n T; 

- VKSND qu n T; 

- Chi c c THADS qu n T;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

-  ưu hồ sơ v  án.      

 

Phan Huỳnh Hoàng Phương 


